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I. Trắc nghiệm (5 điểm): Chọn và tô đáp án đúng nhất trong phiếu bài làm 

Câu 1. Phát biểu nào sau đây là sai? 

 A. Thông tin trên mạng có cả thông tin tốt và thông tin xấu, không nên sử dụng và chia sẻ tùy tiện 

 B. Đăng và chia sẻ thông tin giả, thông tin cá nhân của người khác, thông tin đe dọa, bắt nạt,… gây hậu 

quả cho người khác và chính mình là các ví dụ cụ thể về việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái 

 C. Sử dụng và chia sẻ thông tin vào mục đích sai trái có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật 

 D. Thông tin trên mạng là thông tin được chia sẻ cho tất cả mọi người nên có thể sử dụng tùy ý 

Câu 2. Thiết bị nào xuất dữ liệu âm thanh từ máy tính ra ngoài? 
 A. Micro B. Màn hình C. Máy ảnh D. Loa 

Câu 3. Tệp chương trình máy tính có phần mở rộng là gì? 
 A. .pptx B. .exe C. .txt D. .docx 

Câu 4. Hành động nào sau đây là đúng? 

 A. Luôn chấp nhận lời mời kết bạn của người lạ 

 B. Nói với bố mẹ và thầy cô về việc em bị đe dọa qua mạng 

 C. Đăng thông tin không đúng về một người bạn cùng lớp lên mạng xã hội 

 D. Chia sẻ cho các bạn những video bạo lực 

Câu 5. Bạn của em nói cho em biết một số thông tin riêng tư không tốt về một bạn khác cùng lớp. Em 

nên làm gì? 
 A. Đăng thông tin đó lên mạng nhưng giới hạn chỉ để bạn bè đọc được 

 B. Bỏ qua không để ý vì thông tin đó có thể không đúng, nếu đúng thì cũng không nên xâm phạm vào 

những thông tin riêng tư của bạn 

 C. Đi hỏi thêm thông tin, nếu đúng sẽ đăng lên mạng cho mọi người biết 

 D. Đăng thông tin đó lên mạng để mọi người cùng đọc 

Câu 6. Phần mở rộng của loại tệp “Tài liệu Word” nào sau đây đúng? 
 A. Jpg; .bmp B. Htm; .html C. Doc; .Docx D. Sb; .sb2 

Câu 7. Em hãy chỉ ra phương án không phải là lợi ích của mạng xã hội? 
 A. Giải trí 

 B. Dễ dàng tiếp cận thông tin nguy hiểm, hình ảnh bạo lực 

 C. Kết nối với mọi người mà không cần gặp mặt 

 D. Tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng 

Câu 8. Tệp có phần mở rộng .exe thuộc loại tệp gì? 
 A. Tệp chương trình máy tính 

 B. Không có loại tệp này 

 C. Tệp dữ liệu của phần mềm Microsoft Word 

 D. Tệp dữ liệu video 

Câu 9. Nên đặt mật khẩu tài khoản máy tính như thế nào? 
 A. Mật khẩu gồm cả chữ, số, và kí tự đặc biệt 

 B. Đặt là 123456789 cho dễ nhớ 

 C. Là tên mình hoặc tên người thân 

 D. Là ngày sinh nhật của mình 

Câu 10. Mục đích của mạng xã hội là gì? 
 A. Chia sẻ, học tập 

 B. Chia sẻ, học tập, tiếp thị 

 C. Chia sẻ, học tập, tương tác, tiếp thị 

 D. Chia sẻ, học tập, tương tác

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là đúng? 

 A. Khi di chuyển tệp sang vị trí khác, tệp gốc sẽ bị xóa 

 B. Khi sao chép tệp sang vị trí khác, tệp gốc sẽ bị xóa 

 C. Thư mục chỉ được chứa tệp 

 D. Trong cùng một thư mục có thể chứa 2 thư mục con cùng tên 

Câu 12. Phát biểu nào sau đây là sai? 
 A. Để máy tính hoạt động được phải có hệ điều hành 

 B. Người sử dụng xử lí những yêu cầu cụ thể bằng phần mềm ứng dụng 

  



 C. Để máy tính hoạt động được phải có phần mềm ứng dụng 

 D. Để phần mềm ứng dụng chạy được trên máy tính phải có hệ điều hành 

Câu 13. Tệp có phần mở rộng .jpg thuộc loại tệp gì? 
 A. Tệp chương trình máy tính B. Không có loại tệp này 

 C. Tệp dữ liệu ảnh D. Tệp dữ liệu Video 

Câu 14. Phương án nào sau đây không an toàn khi tham gia mạng xã hội? 
 A. Im lặng, không chia sẻ với gia đình khi bị đe dọa, bắt nạt qua mạng 

 B. Không chấp nhận các lời mời vào các nhóm trên mạng mà em không biết 

 C. Không được một mình gặp gỡ người mà em chỉ mới quen qua mạng 

 D. Giữ an toàn thông tin cá nhân và gia đình 

Câu 15. Mật khẩu nào sau đây là mật khẩu mạnh nhất? 
 A. matkhau B. AnMinhKhoa C. 2n#M1nhKh0a D. 12345678 

Câu 16. Em hãy cho biết máy ảnh nhập dữ liệu dạng nào vào máy tính? 
 A. Âm thanh. B. Văn bản C. Con số D. Hình ảnh 

Câu 17. Để việc tìm kiếm dữ liệu trong máy tính được dễ dàng và nhanh chóng, khi đặt tên thư mục 

và tệp em nên 
 A. đặt tên sao cho dễ nhớ và để biết trong đó có chứa gì 

 B. đặt tên theo ý thích như tên người thân hay tên thú cưng 

 C. đặt tên tùy ý, không cần theo quy tắc gì 

 D. đặt tên giống như trong ví dụ của sách giáo khoa 

Câu 18. Cách nào sau đây đổi tên thư mục? 
 A. Kích chuột phải vào thư mục->chọn Cut 

 B. Kích chuột phải vào thư mục->Chọn Copy 

 C. Kích chuột phải vào thư mục->chọn Rename 

 D. Kích chuột phải vào thư mục->Chọn Delete 

Câu 19. Để xoá tệp, thư mục, ta chọn tệp/thư mục đó và 
 A. vào Home -> Copy B. nhấn phím Insert trên bàn phím 

 C. vào Home -> Paste D. nhấn phím Delete trên bàn phím 

Câu 20. Phần mềm nào sau đây không phải là một hệ điều hành? 
 A. Windows Explorer B. Windows 7 C. Windows Phone D. Windows 10 

II. Tự luận (5 điểm) 

Câu 21 (2 điểm): Nêu những việc nên làm và không nên làm khi sử dụng máy tính? 

Câu 22 (2 điểm): Trình bày các biện pháp bảo vệ dữ liệu. 

Câu 23 (1 điểm): Hãy nêu lợi ích của mạng xã hội đối với giới trẻ hiện nay? 

 

**************************** 


